
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 14B, ngõ 18 đường Đại Mạch, thôn Mai Châu, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC VÀ KHOÁNG SẢN ĐẠI QUANG 
DƯƠNG

0110326533

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4511

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ đấu giá)

4543

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

12. Cho thuê xe có động cơ 7710

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719(Chính)

14. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

15. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC VÀ 
KHOÁNG SẢN ĐẠI QUANG DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI QUANG DUONG MACHINERY 
EQUIPMENT AND MINERALS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982956485
Email: DangquangduongDAHN93@g

mail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

16. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
(Trừ loại nhà nước cấm)
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như:
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite 
tự nhiên, và các chất phụ gia khác...
+ Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

17. In ấn
(trừ các loại hình Nhà nước cấm)

1811

18. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

21. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình đường bộ 4212

25. Xây dựng công trình điện 4221

26. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

27. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

28. Xây dựng công trình thủy 4291

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

30. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001093032842

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

TRẦN QUANG DƯƠNG Nam
10/05/1993 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001093032842
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG DƯƠNG Nam

10/05/1993 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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